
STT SBD Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 110297 Nguyễn Song Anh Nữ 19/12/2007 Đồng Nai 11B
2 110298 Phạm Thị Thùy Ánh Nữ 15/12/2007 TP Hồ Chí Minh 11B
3 110299 Danh Ngọc Bích Nữ 06/09/2007 Đồng Nai 11B
4 110300 Vòng Khương Chi Nữ 15/12/2007 Đồng Nai 11B
5 110301 Nguyễn Hương Giang Nữ 29/07/2007 Đồng Nai 11B
6 110302 Phạm Thị Hương Giang Nữ 24/01/2007 Bắc Ninh 11B
7 110303 Nguyễn Đặng Ngân Hà Nữ 22/03/2007 Thừa Thiên Huế 11B
8 110304 Vũ Thị Thu Hằng Nữ 28/11/2007 Đồng Nai 11B
9 110305 Nguyễn Lê Khanh Nữ 22/11/2007 Đồng Nai 11B
10 110306 Đỗ Thị Thanh Lan Nữ 24/05/2007 Đồng Nai 11B
11 110307 Nguyễn Đặng Thùy Linh Nữ 16/04/2007 Đồng Nai 11B
12 110308 Trần Phương Minh Nữ 16/03/2007 Đồng Nai 11B
13 110309 Trương Nguyễn HoàngMinh Nam 02/07/2007 Đồng Nai 11B
14 110310 Đỗ Nguyễn Ngọc Mỹ Nữ 04/12/2007 Đồng Nai 11B
15 110311 Đỗ Thoại Đông Nghi Nữ 27/03/2007 Đồng Nai 11B
16 110312 Trương Ngọc Nghi Nữ 26/06/2007 Tp Hồ Chí Minh 11B
17 110313 Đoàn Thị Khánh Ngọc Nữ 20/11/2007 Đồng Nai 11B
18 110314 Nguyễn Lê Bích Ngọc Nữ 20/08/2007 Đồng Nai 11B
19 110315 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc Nữ 23/11/2007 Đồng Nai 11B
20 110316 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 01/12/2007 Đồng Nai 11B

Danh sách này có 20 học sinh.

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
THI HỌC KỲ 1 - KHỐI 11B
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STT SBD Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 110317 Ngô Vĩnh Nguyên Nam 03/09/2007 TP. Hồ Chí Minh 11B
2 110318 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 15/05/2007 Đồng Nai 11B
3 110319 Trịnh Tố Nguyên Nữ 30/11/2007 Đồng Nai 11B
4 110320 Bùi Ngọc Phương Nhi Nữ 02/04/2007 Tp Hồ Chí Minh 11B
5 110321 Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 07/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh 11B
6 110322 Nguyễn Bảo Nhi Nữ 20/09/2007 Đồng Nai 11B
7 110323 Vũ Mai Phương Nữ 03/03/2007 Tp Hồ Chí Minh 11B
8 110324 Nguyễn Văn Quân Nam 13/01/2007 Đồng Nai 11B
9 110325 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 13/08/2007 Đồng Nai 11B
10 110326 Hoàng Lê Đan Thanh Nữ 18/10/2007 Đồng Nai 11B
11 110327 Nguyễn Phương Thảo Nữ 22/02/2007 Bình Định 11B
12 110328 Vũ Nguyễn Thanh Thảo Nữ 23/11/2007 TP Hồ Chí Minh 11B
13 110329 Nguyễn Lê Phương Thùy Nữ 10/10/2007 Bến Tre 11B
14 110330 Mai Thu Trang Nữ 27/02/2007 Đồng Nai 11B
15 110331 Nguyễn Thanh Trang Nữ 05/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 11B
16 110332 Lê Thị Quỳnh Trâm Nữ 18/05/2007 Đồng Nai 11B

HIỆU TRƯỞNG
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17 110333 Lê Minh Trí Nam 12/01/2007 Đồng Nai 11B
18 110334 Đỗ Tấn Trung Nam 02/12/2007 Tp Hồ Chí Minh 11B
19 110335 Nguyễn Mai Phương Vy Nữ 15/12/2007 Đồng Nai 11B
20 110336 Vũ Nguyễn Hải Yến Nữ 16/04/2007 Tp Hồ Chí Minh 11B

Danh sách này có 20 học sinh.
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